Mẫu 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ THI

KỲ THI  NGHỀ PHỔ THÔNG (CẤP THCS) - KHÓA THI THÁNG 5/2019
Trường THCS :  ..........................................

	Hội đồng thi
	Môn (nghề) thi
	Số thí sinh
	Địa chỉ và số điện thoại

 nơi đặt hội đồng thi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


Ngày…. tháng … năm 2019
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG








(ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: 

           - Các trường báo cáo chính xác số liệu đăng ký dự thi Nghề PT tháng 5/2019.

 - Báo cáo bằng văn bản số liệu đăng ký thi (có dấu và chữ ký của Hiệu trưởng) và gửi email trước 11g00 ngày 22/3/2019 (C.Hoàn TT GDNN-GDTX nhận, địa chỉ email: ttktthhnq12@gmail.com)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG (CẤP THCS)
KHÓA THI THÁNG 5/2019
                                     ĐƠN VỊ: ………………………………………………

	STT

(1)
	SBD

(2)
	HỌ và LÓT

(3a)
	TÊN

(3b)
	NGÀY SINH
	NƠI SINH

(5)
	HS TRƯỜNG

(6)
	MÔN THI

(7)
	LT

 (8)
	TH

(9)
	KẾT QUẢ

(10)
	XẾP LOẠI

(11)
	GHI CHÚ

(12)



	
	
	
	
	(4a)
	(4b)
	(4c)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý :

- Thực hiện theo phần mềm Excel, font Times New Roman, size 11. Các chi tiết như Họ và Lót, tên, Nơi sinh, HS trường và môn thi: ghi nguyên chữ, không viết tắt. 

- Cột 4: ghi theo thứ tự cột 4a: ngày sinh, cột 4b: tháng sinh, cột 4c: năm sinh. 
- Cột 5: ghi nơi sinh theo giấy khai sinh.

Lưu ý: Nơi sinh là Thành phố Hồ Chí Minh  thống nhất trong file là TP HCM.


Các tỉnh thành còn lại (Ghi hoa ký tự đầu)  Ví dụ: Thừa Thiên Huế

- Cột 6: chỉ ghi tên trường
Ví dụ: Nguyễn Huệ  (Không ghi THCS Nguyễn Huệ)
- Cột 7: ghi rõ môn (nghề) thi, ghi liên tục cho các thí sinh có cùng môn thi, hết môn thi này đến môn thi khác.

- Hiệu trưởng kiểm tra có đối chiếu hồ sơ học vụ để đảm bảo tính chính xác về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ lót và tên thí sinh …..

- Báo cáo bằng văn bản danh sách thí sinh đăng ký thi (có dấu và chữ ký của Hiệu trưởng) và gửi email trước ngày 27/3/2019 (C.Hoàn TT GDNN-GDTX nhận, địa chỉ email: ttktthhnq12@gmail.com).
